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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA KÊNH NỘI ĐỒNG CÁC XÃ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư Liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011;

Căn cứ Nghị quyết số 58/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kiên cố hóa kênh nội đồng các xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2015 - 2020;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 122/TTr-SNN ngày 15 tháng 9 năm 2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án Kiên cố hóa kênh nội đồng các xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2015 - 2020 với các nội dung chủ yếu sau:
1. Mục tiêu, yêu cầu:
a) Mục tiêu:
- Sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; góp phần tăng diện tích sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh được tưới đạt 70% năng lực thiết kế vào năm 2015 và 80% vào năm 2020;

- Nâng cao hệ số lợi dụng kênh mương; giảm chi phí quản lý, duy tu bảo dưỡng; kết hợp phát triển giao thông nông thôn, cải thiện môi trường;

- Góp phần thực hiện hoàn thành Kế hoạch xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2010 - 2020.

b) Yêu cầu:
- Tập trung đầu tư kiên cố các tuyến kênh nội đồng hiện trạng bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, gây thất thoát, lãng phí nước cho tất cả các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

- Gắn với việc thực hiện kiên cố hóa kênh nội đồng phải củng cố và thành lập các tổ chức dùng nước theo mô hình thí điểm xã Bình An và xã Hải Ninh để tiếp nhận quản lý vận hành và duy tu, bảo dưỡng công trình thủy lợi nội đồng quy mô cấp thôn, xã hiệu quả, bền vững.

2. Phạm vi điều chỉnh:
Trên địa bàn các xã có hệ thống thủy lợi nội đồng thuộc 96 xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Bình Thuận.

3. Đối tượng áp dụng:
Các cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện kiên cố hóa kênh nội đồng tại các xã xây dựng nông thôn mới.

4. Quan điểm:
Thực hiện tốt phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Theo đó, vai trò chính, cụ thể trong việc này là của cộng đồng dân cư ở địa phương; Nhà nước hỗ trợ ngân sách, ban hành các tiêu chí, quy chuẩn và hướng dẫn thực hiện. Các hoạt động cụ thể do chính cộng đồng người dân ở thôn, xã bàn bạc dân chủ để quyết định và tổ chức thực hiện.

Trong điều kiện khó khăn về nguồn vốn và nguồn lực huy động trong dân có hạn, tập trung ưu tiên kiên cố hóa các tuyến kênh nội đồng tại những vị trí xung yếu, thường xuyên bị sạt lở gây mất nước; các tuyến kênh đang hoạt động ổn định thì thực hiện duy tu, nạo vét hàng năm. Từ nay đến năm 2015 ưu tiên đầu tư cho các xã điểm và các xã ngoài điểm đăng ký về đích xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2011 - 2015; các xã còn lại sẽ đầu tư trong giai đoạn 2016 - 2020.

5. Quy mô đầu tư:
- Năm 2015: đầu tư kiên cố kênh nội đồng tại 13 xã, gồm 09 xã điểm và 04 xã ngoài điểm đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2015. Quy mô đầu tư kiên cố 43 tuyến kênh với tổng chiều dài 12,75 km, tưới ổn định cho 1.542 ha với kinh phí đầu tư 17,84 tỷ đồng;
- Giai đoạn 2016 - 2020: đầu tư kiên cố kênh nội đồng tại 40 xã còn lại. Quy mô đầu tư kiên cố 104 tuyến kênh với tổng chiều dài 48,49 km, tưới ổn định cho 3.830 ha với kinh phí đầu tư 70,71 tỷ đồng.

6. Cơ chế hỗ trợ đầu tư: từ các nguồn ngân sách địa phương, các chương trình mục tiêu, với tỷ lệ phân bổ nguồn vốn như sau:

a) Khu vực 1:
Gồm 39 xã có mức thu nhập bình quân đầu người trên 10 triệu đồng/năm: Vĩnh Hảo, Vĩnh Tân, Phong Phú, Phú Lạc (Tuy Phong); Bình Tân, Hồng Thái, Hải Ninh, Phan Rí Thành, Bình An (Bắc Bình); Hồng Sơn, Thuận Hòa, Thuận Minh, Hàm Chính, Hồng Liêm, Hàm Thắng, Hàm Liêm, Hàm Hiệp (Hàm Thuận Bắc);Tân Thành, Mương Mán, Hàm Kiệm, Hàm Cường, Hàm Thạnh, Tân Lập, Hàm Mỹ (Hàm Thuận Nam); Tân Thắng, Tân Hà (Hàm Tân); Tân Tiến, Tân Bình, Tân Phước, Tân Hải (La Gi); Bắc Ruộng, Nghị Đức, Đồng Kho, Đức Phú, Huy Khiêm, Đức Tân, Gia An (Tánh Linh); Nam Chính, Đức Chính (Đức Linh).

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối đa 80%, trong đó:

+ Ngân sách TW, tỉnh hỗ trợ tối đa 50%;
+ Ngân sách huyện, xã hỗ trợ tối đa 30%.

- Đóng góp tự nguyện của cộng đồng dân cư tối thiểu 20%.

b) Khu vực 2:
Gồm 09 xã (ngoài khu vực 3) có mức thu nhập bình quân đầu người dưới 10 triệu đồng/năm gồm: Phan Điền, Sông Bình, Sông Lũy, Phan Hiệp, Phan Hòa, Phan Thanh (Bắc Bình); Tân Thuận (Hàm Thuận Nam); Măng Tố và Đức Bình (Tánh Linh).

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối đa 90%, trong đó:

+ Ngân sách TW, tỉnh hỗ trợ tối đa 55%;
+ Ngân sách huyện, xã hỗ trợ tối đa 35%.

- Đóng góp tự nguyện của cộng đồng dân cư tối thiểu 10%.

c) Khu vực 3 (các xã nghèo thuộc diện ưu tiên)

Gồm 05 xã đặc biệt khó khăn có hệ thống thủy lợi nội đồng được ngân sách ưu tiên hỗ trợ nguồn vốn đầu tư gồm: Phan Dũng (Tuy Phong); Phan Tiến, Phan Lâm, Phan Sơn (Bắc Bình) và Hàm Cần (Hàm Thuận Nam).

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100%, trong đó:

+ Ngân sách TW, tỉnh hỗ trợ tối đa 60%;
+ Ngân sách huyện, xã hỗ trợ tối thiểu 40%.

7. Giải pháp huy động vốn:
a) Ngân sách Trung ương:
Tranh thủ vốn hỗ trợ từ Trung ương theo các chương trình, dự án có mục tiêu sau:

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (chủ yếu nguồn trái phiếu Chính phủ);

- Vốn Chính phủ hỗ trợ ngân sách địa phương có trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ. Dự kiến phân cấp về ngân sách huyện, xã để đầu tư kiên cố kênh.

b) Ngân sách tỉnh:
- Cân đối một phần nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung hàng năm để hỗ trợ đầu tư kiên cố kênh theo danh mục và tiến độ được duyệt;
- Ưu tiên sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước theo Quyết định số 13/2009/QĐ-TTg ngày 21/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để tiếp tục thực hiện các Chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2009 - 2015.

c) Ngân sách huyện, xã:
Sử dụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và vốn Chính phủ hỗ trợ ngân sách địa phương có trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ để đầu tư kiên cố hóa; đồng thời sử dụng kinh phí từ nguồn khai thác quỹ đất.

d) Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân và huy động trong dân:
Nguồn vốn huy động chủ yếu bằng tiền mặt và các hình thức khác, gồm hai đối tượng:

- Đối tượng gián tiếp: vận động bà con xa quê hương, tranh thủ sự ủng hộ của các Doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, vv;
- Đối tượng hưởng lợi trực tiếp: việc huy động sức dân được tiến hành bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với điều kiện thực tế, gồm các loại đóng góp: Ngày công lao động, vật liệu, bằng tiền và hiến đất xây dựng công trình.

8. Chính sách miễn, giảm:
- Đối tượng miễn, giảm là các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, neo đơn mà không có khả năng đóng góp;
- Việc xác định đối tượng miễn, giảm và mức miễn, giảm cụ thể sẽ do chính quyền địa phương cấp cơ sở tổ chức họp dân trong từng thôn bàn bạc thống nhất, quyết định theo quy chế dân chủ ở cơ sở và được niêm yết công khai tại địa phương theo quy định tại Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 30/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

9. Quản lý thực hiện đầu tư:
a) Về quản lý thực hiện đầu tư:
Được áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù theo quy định tại Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020 và các Thông tư hướng dẫn liên quan;
b) Về hiến đất làm kênh:
Vận động nhân dân hưởng lợi trong khu tưới hoặc các thành viên tổ chức dùng nước hiến đất để thực hiện kiên cố kênh (nếu có), Nhà nước không đền bù về đất.

10. Tổ chức thực hiện Đề án:
a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung Quyết định này; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng hàng năm để các địa phương huy động mọi nguồn lực đầu tư kiên cố kênh;

- Phối hợp với UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn các xã xây dựng nông thôn mới thực hiện việc kiên cố hóa kênh nội đồng theo đề án đã phê duyệt;

- Thường xuyên theo dõi, kịp thời phát hiện vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn xây dựng cơ bản của tỉnh, vốn vay tín dụng để thực hiện việc Kiên cố kênh nội đồng; tổng hợp kế hoạch kiên cố hóa kênh nội đồng vào tháng 10 hàng năm để báo cáo UBND tỉnh cân đối vốn trình HĐND tỉnh quyết định triển khai thực hiện trong đầu năm đến;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương về lập, phê duyệt, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư và quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án thực hiện cơ chế đầu tư đặc thù.

c) Sở Tài chính:
- Cân đối kế hoạch tài chính hàng năm để tham mưu UBND tỉnh đầu tư hỗ trợ vốn và phân bổ vốn kịp thời theo tiến độ của Đề án;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh cân đối ngân sách, khả năng trả nợ và phương án vay vốn trong kế hoạch hàng năm để vay theo cơ chế của Chính phủ đầu tư kiên cố hóa kênh mương;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương về quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đối với các nguồn vốn kiên cố hóa kênh nội đồng.

d) Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi:
- Chỉ đạo các Chi nhánh trực thuộc phối hợp, hỗ trợ các địa phương về công tác thiết kế, hướng dẫn kỹ thuật thi công, giám sát kiên cố kênh nội đồng, đáp ứng yêu cầu chất lượng và phát huy tốt hiệu quả công trình;

- Phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch cấp nước, đảm bảo yêu cầu vừa thi công kiên cố kênh vừa phục vụ sản xuất.

e) Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã (cấp huyện):
- Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định tỷ lệ vốn ngân sách đầu tư của cấp huyện và cấp xã và việc sử dụng vốn Chính phủ hỗ trợ ngân sách địa phương có trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ để đầu tư kiên cố kênh nội đồng; đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Quyết định này và việc sử dụng kinh phí đầu tư kiên cố kênh hiệu quả, đúng mục đích, đảm bảo quy định;
- Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án hàng năm trên cơ sở mức hỗ trợ vốn ngân sách Nhà nước được phân bổ và vốn huy động các nguồn lực tại địa phương, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư, đảm bảo thực hiện Đề án theo đúng mục tiêu, tiến độ đề ra;
- Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù tại Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn liên quan.

f) Ủy ban nhân dân cấp xã:
- Chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách Nhà nước đầu tư hỗ trợ và nguồn vốn của xã huy động để tổ chức thực hiện Đề án kiên cố kênh nội đồng;
- Xây dựng phương án, kế hoạch hàng năm tại địa phương; tổ chức họp dân, vận động nhân dân tự nguyện đóng góp đầu tư kiên cố kênh, trình Hội đồng nhân dân xã thông qua để làm cơ sở thực hiện;
- Thực hiện áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù tại Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn liên quan;
- Định kỳ công khai hóa kế hoạch huy động, tổ chức thực hiện và kết quả đầu tư kiên cố hóa kênh nội đồng trên địa bàn để nhân dân biết, đồng thời tạo điều kiện cho mọi người cùng tham gia quản lý, giám sát theo quy chế dân chủ ở cơ sở.

g) Đề nghị Mặt trận và các đoàn thể:
Phối hợp với các cấp chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương thực hiện theo nội dung Đề án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, địa phương và tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
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PHỤ LỤC

BẢNG QUY HOẠCH KIÊN CỐ HÓA KÊNH NỘI ĐỒNG CÁC XÃ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2015-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 315 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Thuận)

		Thứ tự

		Tên xã (thị trấn)/

Tên kênh

		Diện tích
tưới, tiêu
(ha)

		L kiên cố 
(km)

		Đơn giá
(tỷ/

km)

		Tổng VĐT
(tỷ đồng)

		Trong đó

		Giai đoạn I

		Giai đoạn II



		

		

		

		

		

		

		NS

TW, tỉnh

		NS huyện, xã

		Dân góp

		Năm 2015

		Năm 2016

		Năm 2017

		Năm 2018

		Năm 2019

		Năm 2020



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Lk.cố

		T. Tiền

		Lk.cố

		T. Tiền

		Lk.cố

		T. Tiền

		Lk.cố

		T. Tiền

		Lk.cố

		T. Tiền

		Lk.cố

		T. Tiền



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		(km)

		(tỷ đ.)

		(km)

		(tỷ đ.)

		(km)

		(tỷ đ.)

		(km)

		(tỷ đ.)

		(km)

		(tỷ đ.)

		(km)

		(tỷ đ.)



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)

		(13)

		(14)

		(15)

		(16)

		(17)

		(18)

		(19)

		(20)

		(21)

		(22)



		

		Tổng cộng

		5,372.070

		61.235

		

		88.552

		45.522

		27.811

		15.219

		12.745

		17.840

		15.670

		23.067

		13.520

		18.911

		8.160

		11.429

		6.900

		10.786

		4.440

		6.663



		I

		Huyện Tuy Phong

		306.20

		4.98

		

		6.373

		3.277

		2.002

		1.094

		0.39

		0.354

		1.59

		1.686

		0.90

		1.153

		0.95

		1.273

		0.20

		0.456

		0.95

		1.451



		Các xã điểm đạt chuẩn đến 2015

		60.00

		0.39

		

		0.354

		0.177

		0.106

		0.071

		0.39

		0.354

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1. Xã Vĩnh Hảo

		60.00

		0.39

		

		0.354

		0.177

		0.106

		0.071

		0.39

		0.354

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Hệ thống hồ Đá Bạc

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh N0-3

		20.00

		0.15

		1.089

		0.163

		

		

		

		0.15

		0.163

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Kênh N0-4

		15.00

		0.15

		0.800

		0.120

		

		

		

		0.15

		0.120

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Kênh N2-0-3

		15.00

		0.04

		0.800

		0.032

		

		

		

		0.04

		0.032

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Kênh N2-0-5

		10.00

		0.05

		0.773

		0.039

		

		

		

		0.05

		0.039

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Các xã còn lại đến năm 2020

		246.20

		4.59

		

		6.02

		3.100

		1.896

		1.023

		

		

		1.59

		1.686

		0.90

		1.153

		0.95

		1.273

		0.20

		0.456

		0.95

		1.451



		1. Xã Phan Dũng

		61.00

		0.70

		

		0.905

		0.543

		0.362

		

		

		

		0.40

		0.517

		0.30

		0.388

		

		

		

		

		

		



		

		Hệ thống đập Phan Dũng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh Chó Tây

		30.00

		0.40

		1.293

		0.517

		

		

		

		

		

		0.40

		0.517

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Kênh Tân Lê

		31.00

		0.30

		1.293

		0.388

		

		

		

		

		

		

		

		0.30

		0.388

		

		

		

		

		

		



		2. Xã Vĩnh Tân

		29.20

		0.44

		

		0.569

		0.284

		0.171

		0.114

		

		

		0.44

		0.569

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Hệ thống kênh Lòng Sông - Đá Bạc

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh N6

		29.20

		0.44

		1.293

		0.569

		

		

		

		

		

		0.44

		0.569

		

		

		

		

		

		

		

		



		3. Xã Phong Phú

		70.00

		0.80

		

		1.825

		0.912

		0.547

		0.365

		

		

		

		

		0.20

		0.456

		0.20

		0.456

		0.20

		0.456

		0.20

		0.456



		

		Hệ thống hồ Lòng Sông

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh VC6-01

		70.00

		0.80

		2.281

		1.825

		

		

		

		

		

		

		

		0.20

		0.456

		0.20

		0.456

		0.20

		0.456

		0.20

		0.456



		4. Xã Phú Lạc

		86.00

		2.65

		

		2.720

		1.360

		0.816

		0.544

		

		

		0.75

		0.600

		0.40

		0.309

		0.75

		0.817

		

		

		0.75

		0.995



		

		Hệ thống hồ Lòng Sông

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh Mương Giang

		15.00

		0.75

		0.800

		0.600

		

		

		

		

		

		0.75

		0.600

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Kênh T0-1

		10.00

		0.40

		0.773

		0.309

		

		

		

		

		

		

		

		0.40

		0.309

		

		

		

		

		

		



		3

		Kênh T0-3

		20.00

		0.75

		1.089

		0.817

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.75

		0.817

		

		

		

		



		4

		Kênh Mương Thể

		41.00

		0.75

		1.326

		0.995

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.75

		0.995



		II

		Huyện Bắc Bình

		1,569.61

		11.09

		

		16.475

		9.040

		5.745

		1.691

		2.35

		3.427

		1.62

		2.251

		3.86

		5.866

		1.11

		1.281

		1.80

		2.995

		0.55

		0.798



		Các xã điểm đạt chuẩn đến 2015

		421.00

		2.35

		

		3.427

		1.713

		1.028

		0.685

		2.35

		3.427

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1. Xã Hồng Thái

		206.00

		1.15

		

		1.556

		0.778

		0.467

		0.311

		1.15

		1.56

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Hệ thống đập Đồng Mới

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh Xiên Xiên

		79.00

		0.05

		2.337

		0.117

		

		

		

		0.05

		0.117

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Kênh Thứ 2

		19.00

		0.75

		1.089

		0.817

		

		

		

		0.75

		0.817

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Kênh Tum

		58.00

		0.15

		1.777

		0.267

		

		

		

		0.15

		0.267

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Kênh Tàu Bay, Bà Quyện

		50.00

		0.20

		1.777

		0.355

		

		

		

		0.20

		0.355

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2. Xã Hải Ninh

		80.00

		0.30

		

		0.701

		0.351

		0.210

		0.140

		0.30

		0.701

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Hệ thống đập Úy Thay

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh Sông Mao

		80.00

		0.30

		2.337

		0.701

		

		

		

		0.30

		0.701

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3. Xã Phan Rí Thành

		135.00

		0.90

		

		1.170

		0.585

		0.351

		0.234

		0.90

		1.170

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Hệ thống đập Nha Mưng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh N5

		31.00

		0.20

		1.293

		0.259

		

		

		

		0.20

		0.259

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Kênh N5'

		33.00

		0.20

		1.293

		0.259

		

		

		

		0.20

		0.259

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Hệ thống đập Chà Vầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Kênh N11

		32.00

		0.30

		1.293

		0.388

		

		

		

		0.30

		0.388

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Kênh N13

		39.00

		0.20

		1.326

		0.265

		

		

		

		0.20

		0.265

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Các xã còn lại đến năm 2020

		1,148.61

		8.74

		

		13.05

		7.326

		4.717

		1.005

		

		

		1.62

		2.251

		3.86

		5.866

		1.11

		1.281

		1.80

		2.995

		0.55

		0.798



		1. Xã Phan Tiến

		28.30

		0.60

		

		0.49

		0.296

		0.197

		

		

		

		0.25

		0.272

		0.35

		0.22

		

		

		0.10

		0.063

		0.10

		0.080



		

		Hệ thống đập Phan Tiến

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh N1

		20.30

		0.25

		1.089

		0.272

		

		

		

		

		

		0.25

		0.272

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Kênh N2

		8.00

		0.35

		0.631

		0.221

		

		

		

		

		

		

		

		0.35

		0.221

		

		

		

		

		

		



		2. Xã Phan Điền

		118.39

		0.60

		

		0.563

		0.310

		0.197

		0.056

		

		

		0.10

		0.080

		0.15

		0.168

		0.15

		0.171

		0.10

		0.063

		0.10

		0.080



		

		Hệ thống đập Măng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh N1

		17.22

		0.10

		0.800

		0.080

		

		

		

		

		

		0.10

		0.080

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Kênh N2

		39.27

		0.10

		1.326

		0.133

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.10

		0.133

		

		

		

		



		

		Hệ thống đập Mới

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Kênh N1

		25.00

		0.15

		1.123

		0.168

		

		

		

		

		

		

		

		0.15

		0.168

		

		

		

		

		

		



		4

		Kênh N2

		8.00

		0.10

		0.631

		0.063

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.10

		0.063

		

		



		5

		Kênh N4

		16.00

		0.10

		0.800

		0.080

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.10

		0.080



		

		Hệ thống đập Tầm Ru - Tà Bo

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		6

		Kênh N2

		12.90

		0.05

		0.773

		0.039

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.05

		0.039

		

		

		

		



		3. Xã Phan Lâm

		100.22

		1.46

		

		1.486

		0.891

		0.594

		

		

		

		0.30

		0.189

		0.46

		0.368

		0.50

		0.663

		0.20

		0.265

		

		



		

		Hệ thống đập Mới

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh cấp 2 đập Củ Chi

		5.22

		0.30

		0.631

		0.189

		

		

		

		

		

		0.30

		0.189

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Kênh cấp 2 đập Ó Chay

		15.00

		0.46

		0.800

		0.368

		

		

		

		

		

		

		

		0.46

		0.368

		

		

		

		

		

		



		3

		Kênh N2 đập Mới

		40.00

		0.50

		1.326

		0.663

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.50

		0.663

		

		

		

		



		4

		Hệ thống đập Làng

		40.00

		0.20

		1.326

		0.265

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.20

		0.265

		

		



		4. Xã Phan Sơn

		100.00

		1.30

		

		2.746

		1.647

		1.098

		

		

		

		0.25

		0.64

		0.50

		0.89

		0.15

		0.20

		0.40

		1.02

		

		



		

		Hệ thống đập Ma Đế

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh cấp 2 đập Làng

		100.00

		0.25

		2.551

		0.638

		

		

		

		

		

		0.25

		0.638

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Kênh cấp 2 đập Cà Lon 1,2

		55.00

		0.50

		1.777

		0.889

		

		

		

		

		

		

		

		0.50

		0.889

		

		

		

		

		

		



		3

		Kênh cấp 2 đập É Chim

		42.00

		0.15

		1.326

		0.199

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.15

		0.199

		

		

		

		



		4

		Kênh cấp 2 đập Ma Đế

		100.00

		0.40

		2.551

		1.020

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.40

		1.020

		

		



		5. Xã Phan Hiệp

		139.93

		0.63

		

		0.621

		0.341

		0.217

		0.062

		

		

		0.17

		0.224

		0.30

		0.240

		0.06

		0.048

		0.10

		0.109

		

		



		

		Hệ thống đập Đồng Mới

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh Nai Hoa

		25.00

		0.12

		1.123

		0.135

		

		

		

		

		

		0.12

		0.135

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Kênh Bà Thềm

		54.96

		0.05

		1.777

		0.089

		

		

		

		

		

		0.05

		0.089

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Hệ thống đập Đồng Măng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		`



		3

		Kênh Cút

		18.29

		0.30

		0.800

		0.240

		

		

		

		

		

		

		

		0.30

		0.240

		

		

		

		

		

		



		4

		Kênh Kinh Tế

		23.78

		0.10

		1.089

		0.109

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.10

		0.109

		

		



		

		Hệ thống đập Đồng Gòn

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Kênh Cai Não

		17.90

		0.06

		0.800

		0.048

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.06

		0.048

		

		

		

		



		6. Xã Phan Hòa

		210.00

		0.60

		

		1.232

		0.677

		0.431

		0.123

		

		

		0.20

		0.467

		0.20

		0.265

		

		

		0.20

		0.499

		

		



		

		Hệ thống đập Trường An

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh Tróc Pách

		80.00

		0.20

		2.337

		0.467

		

		

		

		

		

		0.20

		0.467

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Hệ thống Bờ Nao

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Kênh Bà Râu

		40.00

		0.20

		1.326

		0.265

		

		

		

		

		

		

		

		0.20

		0.265

		

		

		

		

		

		



		

		Hệ thống đập Tà Bo

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Kênh Tà Bo - Mương Thỏ

		90.00

		0.20

		2.496

		0.499

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.20

		0.499

		

		



		7. Xã Phan Thanh

		94.77

		1.25

		

		1.371

		0.754

		0.480

		0.137

		

		

		0.35

		0.381

		0.40

		0.517

		0.25

		0.200

		0.25

		0.272

		

		



		

		Hệ thống đập Đồng Mới

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh N6 + N6'

		19.69

		0.35

		1.089

		0.381

		

		

		

		

		

		0.35

		0.381

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Kênh N3

		37.13

		0.40

		1.293

		0.517

		

		

		

		

		

		

		

		0.40

		0.517

		

		

		

		

		

		



		3

		Kênh N5

		16.06

		0.25

		0.800

		0.200

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.25

		0.200

		

		

		

		



		4

		Kênh Cóc Thành Thượng

		21.89

		0.25

		1.089

		0.272

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.25

		0.272

		

		



		8. Xã Sông Lũy

		32.00

		0.20

		

		0.259

		0.142

		0.091

		0.026

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.20

		0.259

		

		



		

		Hệ thống đập Sông Khiêng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh Đá Hàn

		32.00

		0.20

		1.293

		0.259

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.20

		0.259

		

		



		9. Xã Sông Bình

		180.00

		1.00

		

		2.551

		1.403

		0.893

		0.255

		

		

		

		

		1.00

		2.551

		

		

		

		

		

		



		

		Hệ thống đập 812

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh Bình Phụ

		180.00

		1.00

		2.551

		2.551

		

		

		

		

		

		

		

		1.00

		2.551

		

		

		

		

		

		



		10. Xã Bình An

		35.00

		0.50

		

		0.647

		0.323

		0.194

		0.129

		

		

		

		

		0.50

		0.647

		

		

		

		

		

		



		

		Hệ thống đập Tà Mú

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh Sáng Lý Phố

		35.00

		0.50

		1.293

		0.647

		

		

		

		

		

		

		

		0.50

		0.647

		

		

		

		

		

		



		11. Xã Bình Tân

		110.00

		0.60

		

		1.082

		0.541

		0.325

		0.216

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.25

		0.444

		0.35

		0.638



		

		Hệ thống đập 812-Châu Tá

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh N1

		50.000

		0.25

		1.777

		0.444

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.25

		0.444

		

		



		2

		Kênh N2

		60.000

		0.35

		1.822

		0.638

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.35

		0.638



		III

		Huyện Hàm Thuận Bắc

		996.17

		13.49

		

		20.876

		10.438

		6.263

		4.175

		1.99

		2.584

		1.10

		1.902

		1.30

		2.149

		3.60

		5.620

		2.80

		4.525

		2.70

		4.096



		Các xã đạt chuẩn đến 2015

		346.00

		1.99

		

		2.584

		1.292

		0.775

		0.517

		1.99

		2.584

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Xã điểm

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1. Xã Hồng Sơn

		40.00

		0.13

		

		0.172

		0.086

		0.052

		0.034

		0.13

		0.172

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Hệ thống nước nhĩ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh Củ Gừng

		40.00

		0.13

		1.326

		0.172

		

		

		

		0.13

		0.172

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Xã ngoài điểm đăng ký đạt chuẩn

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2. Xã Hàm Chính

		159.00

		0.60

		

		0.704

		0.352

		0.211

		0.141

		0.60

		0.704

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Hệ thống hồ Sông Quao

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh N17-1 Bà Hữu

		10.00

		0.10

		0.773

		0.077

		

		

		

		0.10

		0.077

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Kênh N17-1 Bà Qui

		20.00

		0.10

		1.089

		0.109

		

		

		

		0.10

		0.109

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Kênh N19-1

		12.00

		0.05

		0.773

		0.039

		

		

		

		0.05

		0.039

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Kênh N19-3

		50.00

		0.10

		1.777

		0.178

		

		

		

		0.10

		0.178

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Kênh N21-6 - Đoạn 8 đám

		39.00

		0.10

		1.326

		0.133

		

		

		

		0.10

		0.133

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		6

		Kênh N21-6 - Đoạn Mương Làng

		28.00

		0.15

		1.123

		0.168

		

		

		

		0.15

		0.168

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3. Xã Hàm Thắng

		47.00

		0.80

		

		1.061

		0.530

		0.318

		0.212

		0.80

		1.061

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Hệ thống hồ Sông Quao

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh Ông Điệu

		47.00

		0.80

		1.326

		1.061

		

		

		

		0.80

		1.061

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4. Xã Hàm Hiệp

		100.00

		0.46

		

		0.648

		0.324

		0.194

		0.130

		0.46

		0.648

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Hệ thống hồ Cẩm Hang

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh Sân đội 8 - Gò Dầu

		20.00

		0.20

		1.089

		0.218

		

		

		

		0.20

		0.218

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Kênh Cây Sợp

		60.00

		0.20

		1.822

		0.364

		

		

		

		0.20

		0.364

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Kênh Tây Tàu Đá

		20.00

		0.06

		1.089

		0.065

		

		

		

		0.06

		0.065

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Các xã còn lại đến năm 2020

		650.17

		11.50

		

		18.292

		9.146

		5.487

		3.658

		

		

		1.10

		1.902

		1.30

		2.149

		3.60

		5.620

		2.80

		4.525

		2.70

		4.096



		1. Xã Thuận Hòa

		70.00

		1.00

		

		1.310

		0.655

		0.393

		0.262

		

		

		

		

		

		

		0.50

		0.663

		

		

		0.50

		0.647



		

		Hệ thống hồ Sông Quao

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh H54

		40.00

		0.50

		1.326

		0.663

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.50

		0.663

		

		

		

		



		2

		Kênh Hai Thiêng

		30.00

		0.50

		1.293

		0.647

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.50

		0.647



		2. Xã Thuận Minh

		155.00

		2.00

		

		2.813

		1.407

		0.844

		0.563

		

		

		0.10

		0.080

		0.30

		0.327

		0.10

		0.077

		1.00

		1.777

		0.50

		0.552



		

		Hệ thống Cây Khế

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh Tư Linh

		15.00

		0.10

		0.800

		0.080

		

		

		

		

		

		0.10

		0.080

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Kênh Điền (cấp 1)

		23.00

		0.30

		1.089

		0.327

		

		

		

		

		

		

		

		0.30

		0.327

		

		

		

		

		

		



		3

		Kênh Hà Ra - Ông Bẹ

		12.00

		0.10

		0.773

		0.077

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.10

		0.077

		

		

		

		



		

		Hệ thống kênh Ku Kê - Phú Sơn

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Kênh N11-3

		50.00

		1.00

		1.777

		1.777

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		1.00

		1.777

		

		



		5

		Kênh tiêu Me Giáng

		10.00

		0.20

		0.773

		0.155

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.20

		0.155



		6

		Kênh N11-5c

		45.00

		0.30

		1.326

		0.398

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.30

		0.398



		3. Xã Hồng Liêm

		40.00

		1.00

		

		1.326

		0.663

		0.398

		0.265

		

		

		

		

		

		

		1.00

		1.326

		

		

		

		



		

		Hệ thống kênh 812-Châu Tá

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh Sáu Tiến

		40.00

		1.00

		1.326

		1.326

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		1.00

		1.326

		

		

		

		



		4. Xã Hàm Liêm

		385.17

		7.50

		

		12.843

		6.421

		3.853

		2.569

		

		

		1.00

		1.822

		1.00

		1.822

		2.00

		3.554

		1.80

		2.748

		1.70

		2.897



		

		Hệ thống hồ Sông Quao

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh N23-2

		66.15

		1.00

		1.822

		1.822

		

		

		

		

		

		1.00

		1.822

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Kênh Bàu Thiểm 3+4

		64.26

		1.00

		1.822

		1.822

		

		

		

		

		

		

		

		1.00

		1.822

		

		

		

		

		

		



		3

		Kênh Đệp Đá

		39.95

		1.00

		1.326

		1.326

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		1.00

		1.326

		

		



		4

		Kênh N29-3

		56.61

		2.00

		1.777

		3.554

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		2.00

		3.554

		

		

		

		



		5

		Kênh N27 Bàu Sau

		53.20

		0.80

		1.777

		1.422

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.80

		1.422

		

		



		6

		Kênh Xoài Mìn

		15.00

		0.70

		0.800

		0.560

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.70

		0.560



		7

		Kênh N33-1

		90.00

		1.00

		2.337

		2.337

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		1.00

		2.337



		IV

		Huyện Hàm Thuận Nam

		778.99

		12.13

		

		15.995

		8.207

		5.008

		2.779

		2.13

		2.993

		4.35

		5.478

		2.95

		3.783

		1.40

		2.034

		1.30

		1.707

		

		



		Các xã điểm đạt chuẩn đến 2015

		200.10

		2.13

		

		2.993

		1.497

		0.898

		0.599

		2.130

		2.993

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1. Xã Tân Thuận

		64.00

		0.34

		

		0.619

		0.310

		0.186

		0.124

		0.34

		0.619

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Hệ thống đập Suối Ké

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh Mương Ngựa

		64.00

		0.34

		1.822

		0.619

		

		

		

		0.34

		0.619

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Xã ngoài điểm đăng ký đạt chuẩn

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2. Xã Hàm Mỹ

		136.10

		1.79

		

		2.374

		1.187

		0.712

		0.475

		1.79

		2.374

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Hệ thống đập Đồng Đế

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh Cầu Tự

		42.70

		0.19

		1.326

		0.252

		

		

		

		0.19

		0.252

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Kênh Mương Ngựa

		45.70

		0.70

		1.326

		0.928

		

		

		

		0.70

		0.928

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Kênh Gò Xoài

		47.70

		0.90

		1.326

		1.193

		

		

		

		0.90

		1.193

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Các xã còn lại đến năm 2020

		578.89

		10.00

		

		13.002

		6.711

		4.111

		2.180

		

		

		4.350

		5.478

		2.950

		3.783

		1.400

		2.034

		1.300

		1.707

		

		



		1. Xã Tân Thành

		90.00

		0.70

		

		1.747

		0.874

		0.524

		0.349

		

		

		0.70

		1.747

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Hệ thống đập Suối Mây

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh Chính

		90.00

		0.70

		2.496

		1.747

		

		

		

		

		

		0.70

		1.747

		

		

		

		

		

		

		

		



		2. Xã Mương Mán

		148.00

		0.70

		

		1.231

		0.615

		0.369

		0.246

		

		

		0.30

		0.388

		0.30

		0.765

		0.10

		0.077

		

		

		

		



		

		Hệ thống hồ Ba Bàu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh Ông Diệu

		13.15

		0.10

		0.773

		0.077

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.10

		0.077

		

		

		

		



		2

		Kênh N10-1

		30.85

		0.30

		1.293

		0.388

		

		

		

		

		

		0.30

		0.388

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Kênh Xuân Điền - Mương Mán

		104.00

		0.30

		2.551

		0.765

		

		

		

		

		

		

		

		0.30

		0.765

		

		

		

		

		

		



		3. Xã Hàm Kiệm

		135.02

		1.80

		

		2.279

		1.140

		0.684

		0.456

		

		

		0.60

		0.796

		0.40

		0.449

		0.30

		0.388

		0.50

		0.647

		

		



		

		Hệ thống hồ Ba Bàu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh tưới Bà Ký

		47.15

		0.60

		1.326

		0.796

		

		

		

		

		

		0.60

		0.796

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Kênh N6-1

		26.82

		0.40

		1.123

		0.449

		

		

		

		

		

		

		

		0.40

		0.449

		

		

		

		

		

		



		3

		Kênh N6-3

		30.56

		0.30

		1.293

		0.388

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.30

		0.388

		

		

		

		



		4

		Kênh N6-4

		30.49

		0.50

		1.293

		0.647

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.50

		0.647

		

		



		4. Xã Hàm Cường

		80.24

		1.00

		

		2.337

		1.169

		0.701

		0.467

		

		

		

		

		0.50

		1.169

		0.50

		1.169

		

		

		

		



		

		Hệ thống đập Dốc Mới

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh N2-4

		80.24

		1.00

		2.337

		2.337

		

		

		

		

		

		

		

		0.50

		1.169

		0.50

		1.169

		

		

		

		



		5. Xã Hàm Cần

		71.40

		2.10

		

		2.101

		1.260

		0.840

		

		

		

		0.80

		0.640

		

		

		0.50

		0.400

		0.80

		1.061

		

		



		

		Hệ thống đập Hàm Cần

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh N8

		15.60

		0.80

		0.800

		0.640

		

		

		

		

		

		0.80

		0.640

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Hệ thống đập Sông Linh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Kênh N4

		15.00

		0.50

		0.800

		0.400

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.50

		0.400

		

		

		

		



		3

		Kênh N6

		40.80

		0.80

		1.326

		1.061

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.80

		1.061

		

		



		6. Xã Hàm Thạnh

		38.00

		2.20

		

		2.107

		1.053

		0.632

		0.421

		

		

		1.20

		1.307

		1.00

		0.800

		

		

		

		

		

		



		

		Hệ thống hồ Ba Bàu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh Cây Cày

		20.00

		1.20

		1.089

		1.307

		

		

		

		

		

		1.20

		1.307

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Kênh Cây Sắn

		18.00

		1.00

		0.800

		0.800

		

		

		

		

		

		

		

		1.00

		0.800

		

		

		

		

		

		



		7. Xã Tân Lập

		16.23

		1.50

		

		1.200

		0.600

		0.360

		0.240

		

		

		0.75

		0.600

		0.75

		0.600

		

		

		

		

		

		



		

		Hệ thống hồ Tà Mon

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh N8

		16.23

		1.50

		0.800

		1.200

		

		

		

		

		

		0.75

		0.600

		0.75

		0.600

		

		

		

		

		

		



		V

		Huyện Hàm Tân

		139.50

		4.20

		

		6.305

		3.153

		1.892

		1.261

		

		

		3.00

		5.378

		0.70

		0.541

		0.50

		0.387

		

		

		

		



		Các xã còn lại đến năm 2020

		139.50

		4.20

		

		6.305

		3.153

		1.892

		1.261

		

		

		3.00

		5.378

		0.70

		0.541

		0.50

		0.387

		

		

		

		



		1. Xã Tân Thắng

		45.50

		2.70

		

		2.561

		1.281

		0.768

		0.512

		

		

		1.50

		1.634

		0.70

		0.541

		0.50

		0.387

		

		

		

		



		

		Hệ thống đập Cô Kiều

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh N3

		23.50

		1.50

		1.089

		1.634

		

		

		

		

		

		1.50

		1.634

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Kênh N7

		9.00

		0.70

		0.773

		0.541

		

		

		

		

		

		

		

		0.70

		0.541

		

		

		

		

		

		



		3

		Kênh N13

		13.00

		0.50

		0.773

		0.387

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.50

		0.387

		

		

		

		



		2. Xã Tân Hà

		94.00

		1.50

		

		3.744

		1.872

		1.123

		0.749

		

		

		1.50

		3.744

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Hệ thống đập Tân Hà

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh Tân Hà

		94.00

		1.50

		2.496

		3.744

		

		

		

		

		

		1.50

		3.744

		

		

		

		

		

		

		

		



		VI

		Thị xã La Gi

		356.60

		8.06

		

		11.779

		5.889

		3.534

		2.356

		4.50

		7.103

		1.71

		2.441

		1.20

		1.618

		0.30

		0.337

		0.35

		0.280

		

		



		Các xã điểm đạt chuẩn đến 2015

		167.00

		4.50

		

		7.103

		3.552

		2.131

		1.421

		4.50

		7.103

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1. Xã Tân Tiến

		167.00

		4.50

		

		7.103

		3.552

		2.131

		1.421

		4.50

		7.103

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Hệ thống hồ Núi Đất

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh N1

		55.00

		1.40

		1.777

		2.488

		

		

		

		1.40

		2.488

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Kênh N3

		53.00

		1.50

		1.777

		2.666

		

		

		

		1.50

		2.666

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Kênh N7

		25.00

		0.70

		1.123

		0.786

		

		

		

		0.70

		0.786

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Kênh Bà Lục (N4)

		34.00

		0.90

		1.293

		1.164

		

		

		

		0.90

		1.164

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Các xã còn lại đến năm 2020

		189.60

		3.56

		

		4.676

		2.338

		1.403

		0.935

		

		

		1.71

		2.441

		1.20

		1.618

		0.30

		0.337

		0.35

		0.280

		

		



		1. Xã Tân Bình

		64.00

		1.50

		

		2.733

		1.367

		0.820

		0.547

		

		

		1.00

		1.822

		0.50

		0.911

		

		

		

		

		

		



		

		Hệ thống đập Láng Đá

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh N11

		64.00

		1.50

		1.822

		2.733

		

		

		

		

		

		1.00

		1.822

		0.50

		0.911

		

		

		

		

		

		



		2. Xã Tân Phước

		14.60

		0.51

		

		0.322

		0.161

		0.097

		0.064

		

		

		0.21

		0.133

		0.30

		0.189

		

		

		

		

		

		



		

		Hệ thống đập Suối Dứa

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh N2

		6.60

		0.21

		0.631

		0.133

		

		

		

		

		

		0.21

		0.133

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Kênh N3

		8.00

		0.30

		0.631

		0.189

		

		

		

		

		

		

		

		0.30

		0.189

		

		

		

		

		

		



		3. Xã Tân Hải

		111.00

		1.55

		

		1.621

		0.810

		0.486

		0.324

		

		

		0.50

		0.487

		0.40

		0.517

		0.30

		0.337

		0.35

		0.280

		

		



		

		Hệ thống đập Suối Le

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh N1

		15.00

		0.20

		0.800

		0.160

		

		

		

		

		

		0.20

		0.160

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Kênh N2

		19.00

		0.30

		1.089

		0.327

		

		

		

		

		

		0.30

		0.327

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Kênh N4

		35.00

		0.40

		1.293

		0.517

		

		

		

		

		

		

		

		0.40

		0.517

		

		

		

		

		

		



		4

		Kênh N22

		25.00

		0.30

		1.123

		0.337

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.30

		0.337

		

		

		

		



		5

		Kênh N20

		17.00

		0.35

		0.800

		0.280

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.35

		0.280

		

		



		VII

		Huyện Tánh Linh

		1,120.00

		7.11

		

		10.50

		5.392

		3.292

		1.814

		1.39

		1.379

		2.20

		3.802

		2.53

		3.679

		0.30

		0.497

		0.45

		0.822

		0.24

		0.318



		Các xã điểm đạt chuẩn đến 2015

		348.00

		1.39

		

		1.379

		0.689

		0.414

		0.276

		1.39

		1.379

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1. Xã Bắc Ruộng

		232.00

		0.46

		

		0.598

		0.299

		0.179

		0.120

		0.46

		0.598

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Hệ thống trạm bơm Bắc Ruộng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh BN2-9 (2 cống)

		47.00

		0.05

		1.326

		0.066

		

		

		

		0.05

		0.066

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Kênh BN2-13

		30.00

		0.03

		1.293

		0.039

		

		

		

		0.03

		0.039

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Hệ thống trạm bơm Tà Pao

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Kênh VC6-1

		45.00

		0.03

		1.326

		0.040

		

		

		

		0.03

		0.040

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Hệ thống đập Cầu Cháy

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Kênh T2

		30.00

		0.30

		1.293

		0.388

		

		

		

		0.30

		0.388

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Kênh N6-19 (1 cống)

		35.00

		0.025

		1.293

		0.032

		

		

		

		0.03

		0.032

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		6

		Kênh N09 (1 cống)

		45.00

		0.025

		1.326

		0.033

		

		

		

		0.03

		0.033

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2. Xã Nghị Đức

		116.00

		0.93

		

		0.781

		0.390

		0.234

		0.156

		0.93

		0.781

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Hệ thống trạm bơm Tà Pao

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh VC10-0 (2 cống)

		47.00

		0.05

		1.326

		0.066

		

		

		

		0.05

		0.066

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Kênh VC10-3 (1 cống QĐ)

		19.00

		0.05

		1.089

		0.054

		

		

		

		0.05

		0.054

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Kênh VC11-1 (3 cống)

		15.00

		0.075

		0.800

		0.060

		

		

		

		0.08

		0.060

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Kênh VC9-3 (2 cống +500m)

		17.00

		0.55

		0.800

		0.440

		

		

		

		0.55

		0.440

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		BS cống QĐ KH điều tiết (cầu UB xã)

		18.00

		0.20

		0.800

		0.160

		

		

		

		0.20

		0.160
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		772.00

		5.72

		

		9.119

		4.703

		2.879

		1.538

		

		

		2.20

		3.802

		2.53

		3.679

		0.30

		0.497

		0.45

		0.822

		0.24

		0.318



		1. Xã Đồng Kho

		136.00

		0.50

		

		0.753

		0.377

		0.226

		0.151

		

		

		0.20

		0.355

		0.20

		0.265

		0.10

		0.133

		

		

		

		



		

		Hệ thống trạm bơm Đồng Kho

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		BS Kênh N7

		50.00

		0.20

		1.777

		0.355

		

		

		

		

		

		0.20

		0.355

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Kênh N9

		43.00

		0.20

		1.326

		0.265

		

		

		

		

		

		

		

		0.20

		0.265

		

		

		

		

		

		



		3

		BS 4 cống Lấy nước

		43.00

		0.10

		1.326

		0.133

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.10

		0.133

		

		

		

		



		2. Xã Đức Phú

		100.00

		1.50

		

		2.237

		1.119

		0.671

		0.447

		

		

		0.50

		0.911

		1.00

		1.326

		

		

		

		

		

		



		

		Hệ thống trạm bơm Tà Pao

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		BS Kênh Bàu Thần - Bàu Láng

		40.00

		1.00

		1.326

		1.326

		

		

		

		

		

		

		

		1.00

		1.326

		

		

		

		

		

		



		

		Hệ thống đập Suối Chùa

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Kênh Suối Chùa 1

		60.00

		0.50

		1.822

		0.911

		

		

		

		

		

		0.50

		0.911

		

		

		

		

		

		

		

		



		3. Xã Huy Khiêm

		299.00

		1.39

		

		2.068

		1.034

		0.620

		0.414

		

		

		0.20

		0.225

		0.30

		0.339

		0.20

		0.364

		0.45

		0.822

		0.24

		0.318



		

		Hệ thống trạm bơm Tà Pao

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh VC1A

		25.00

		0.20

		1.123

		0.225

		

		

		

		

		

		0.20

		0.225

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Kênh VC1

		15.00

		0.10

		0.800

		0.080

		

		

		

		

		

		

		

		0.10

		0.080

		

		

		

		

		

		



		3

		Kênh VC3

		60.00

		0.20

		1.822

		0.364

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.20

		0.364

		

		

		

		



		4

		Kênh VC0

		30.00

		0.25

		1.293

		0.323

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.25

		0.323

		

		



		

		Hệ thống trạm bơm Bắc Ruộng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		`



		5

		Kênh BN1

		36.00

		0.20

		1.293

		0.259

		

		

		

		

		

		

		

		0.20

		0.259

		

		

		

		

		

		



		6

		Kênh BN3

		93.00

		0.20

		2.496

		0.499

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.20

		0.499

		

		



		7

		Kênh TN4

		40.00

		0.24

		1.326

		0.318

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.24

		0.318



		4. Xã Đức Bình

		149.00

		1.10

		

		2.532

		1.392

		0.886

		0.253

		

		

		0.70

		1.597

		0.40

		0.935

		

		

		

		

		

		



		

		Hệ thống trạm bơm Đức Bình

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh B6 (300m + 3 cống ĐT)

		80.00

		0.40

		2.337

		0.935

		

		

		

		

		

		

		

		0.40

		0.935

		

		

		

		

		

		



		

		Hệ thống trạm bơm Đồng Kho

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Kênh N11

		69.00

		0.70

		2.281

		1.597

		

		

		

		

		

		0.70

		1.597

		

		

		

		

		

		

		

		



		5. Xã Đức Tân

		30.00

		0.33

		

		0.427

		0.213

		0.128

		0.085

		

		

		

		

		0.33

		0.427

		

		

		

		

		

		



		

		Hệ thống trạm bơm Tà Pao

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh VC8-4 (1 cống + 300m)

		30.00

		0.33

		1.293

		0.427

		

		

		

		

		

		

		

		0.33

		0.427

		

		

		

		

		

		



		6. Xã Măng Tố

		20.00

		0.30

		

		0.327

		0.180

		0.114

		0.033

		

		

		0.30

		0.327

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Hệ thống trạm bơm Tà Pao

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh VC6

		20.00

		0.30

		1.089

		0.327

		

		

		

		

		

		0.30

		0.327

		

		

		

		

		

		

		

		



		7. Xã Gia An

		38.00

		0.60

		

		0.776

		0.388

		0.233

		0.155

		

		

		0.30

		0.39

		0.30

		0.39

		

		

		

		

		

		



		

		Hệ thống trạm bơm Gia An

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kênh N1A

		38.00

		0.60

		1.293

		0.776

		

		

		

		

		

		0.30

		0.388

		0.30

		0.388

		

		

		

		

		

		



		VIII

		Huyện Đức linh

		105.00

		0.18

		

		0.252

		0.126

		0.076

		0.050

		

		

		0.10

		0.129

		0.08

		0.123
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		105.00

		0.18

		

		0.252

		0.126

		0.076

		0.050

		

		

		0.10

		0.129

		0.08

		0.123

		

		

		

		

		

		



		1. Xã Nam Chính

		30.00

		0.10

		

		0.129

		0.065

		0.039

		0.026

		

		

		0.10

		0.129

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Hệ thống trạm bơm Võ Xu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Cầu máng tại mương tiêu trên kênh N1 tưới cho đồng Thượng thôn 1,2,6

		30.00

		0.10

		1.293

		0.129

		

		

		

		

		

		0.10

		0.129

		

		

		

		

		

		

		

		



		2. Xã Đức Chính

		75.00

		0.08

		

		0.123

		0.061

		0.037

		0.025

		

		

		

		

		0.08

		0.123

		

		

		

		

		

		



		

		Hệ thống trạm bơm Võ Xu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Bổ sung phai chắn trên kênh N12-4

		25.00

		0.03

		1.123

		0.034

		

		

		

		

		

		

		

		0.03

		0.034

		

		

		

		

		

		



		2

		Bổ sung phai chắn trên kênh N14-2

		50.00

		0.05

		1.777

		0.089

		

		

		

		

		

		

		

		0.05

		0.089

		

		

		

		

		

		






